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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 
Tiếng việt:  Tiêu chuẩn phân tích vật liệu khoáng sản
Tiếng anh: Mineral analysis standards
Mã số học phần: 7030429
Số tín chỉ học phần: 3 (3- 0 - 6 )                  Học trong 15 tuần ( 3 tiết/ tuần)
Số tiết học phần: 45
Lý thuyết:  40                           ; Bài tập:  5                             Thực hành: 0
Thực tập: 0                                ; Đồ án: 0                                Tự học: 90 tiết
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Vũ Thị Chinh	0304-08
2. TS. Phạm Hữu Giang	0304-02	
2.2. Bộ môn: Tuyển khoáng
2.3. Khoa: Mỏ
3. Điều kiện học phần
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần
Sinh viên nắm được đầy đủ các phương pháp phân tích về các chỉ tiêu thuộc chất lượng của than; 
4.1. Kiến thức:
4.1.1 Kiến thức cơ bản nắm được các khái niệm về tiêu chuẩn.
4.1.2. Kiến thức cơ bản hiểu biết về các tiêu chuẩn phân tích cỡ hạt than.
4.1.3. Kiến thức cơ bản hiểu biết về các tiêu chuẩn phân tích chất lượng than
4.1.4. Kiến thức cơ bản hiểu biết về các tiêu chuẩn phân tích cơ lí than.
4.2. Kỹ năng:
4.2.1. Kỹ năng thao táctrong phòng thí nghiệm khi phân tích cỡ hạt của các loại than
4.2.2. Kỹ năng thao tác trong phòng thí nghiệm khi phân tích các chỉ tiêu chất lượng than
4.2.3. Kỹ năng thao tác trong phòng thí nghiệm khi phân tích các chỉ tiêu cơ lý than
4.2.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng than thương phẩm trong giao dịch mua bán than



5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học giới thiệu các khái niệm về tiêu chuẩn cũng như cung cấp cho sinh viên nội dung cơ bản của các tiêu chuẩn phân tích cỡ hạt và phân tích chất lượng than. Nội dung các tiêu chuẩn phân tích cơ hạt than bao gồm: Phân tích cỡ hạt bằng sàng; xác định tỷ lệ dưới cỡ hoặc trên cỡ; thử nghiệm độ vỡ vụn than: Nội dung các tiêu chuẩn về chất lượng than bao gồm: Xác định độ ẩm than; xác định hàm lượng chất bốc; xác định hàm lượng lưu huỳnh; xác định hàm lượng cacbon và hydro; Xác định giá trị tỏa nhiệt toàn phần. Nội dung các tiêu chuẩn về cơ lý than bao gồm: Xác định tỷ khối; xác định khả năng thiêu kết; xác định độ căng phồng; xác định chỉ số phản ứng cốc; xác định chỉ số đóng bánh.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1: Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tiêu chuẩn và tiêu chuẩn hóa
	3
	4.1

	1.1
	Khái niệm chung
	2
	4.1.1

	1.2
	Áp dụng tiêu chuẩn quốc gia
	1
	4.1.1

	Chương 2
	Tiêu chuẩn về cỡ hạt than
	6
	4.1; 4.2

	2.1.
	Than đá – phân tích cỡ hạt bằng sàng (phân tích rây)
	2
	4.1.2; 4.2.1

	2.2
	Than – Phương pháp xác định tỷ lệ dưới cỡ hoặc trên cỡ
	2
	4.1.2; 4.2.1

	2.3
	Tiêu chuẩn thử nghiệm độ vỡ vụn của than
	1
	4.1.2; 4.2.1

	2.4
	Cốc (kích thước danh nghĩa lớn nhất hớn hơn 20 mm) – phân tích cỡ hạt bằng sàng.
	1
	4.1.2; 4.2.1

	Chương 3
	Tiêu chuẩn về chất lượng than
	24
	4.1; 4.2

	3.1
	Xác định độ ẩm
	10
	4.1.3; 4.2.2

	3.2
	Nhiên liệu khoáng rắn – Xác định độ tro
	2
	4.1.3; 4.2.2

	3.3
	Than đá và than cốc - Xác định hàm lượng chất bốc
	2
	4.1.3; 4.2.2

	3.4
	Nhiên liệu khoáng rắn – Xác định tổng hàm lượng lưu huỳnh – bằng quang phổ hồng ngoại.
	2
	4.1.3; 4.2.2

	3.5
	Xác định hàm lượng cacbon
	2
	4.1.3; 4.2.2

	3.6
	Than – Phân tích nhanh
	2
	4.1.3; 4.2.2

	3.7
	Nhiên liệu khoáng rắn – Xác định giá trị tỏa nhiệt toàn phần bằng phương pháp bom đo nhiệt lượng và tính giá trị tỏa nhiệt
	4
	4.1.3; 4.2.2

	Chương 4
	Tiêu chuẩn về cơ lý than
	7
	4.1; 4.2

	4.1
	Xác định tỷ khối
	1
	4.1.4; 4.2.3

	4.2
	Xác định khả năng thiêu kết
	2
	4.1.4; 4.2.3

	4.3
	Cốc – Xác định chỉ số phản ứng cốc (CRI) và độ bền cốc sau phản ứng (CSR)
	2
	4.1.4; 4.2.3

	4.4
	Than đá – Xác định chỉ số đóng bánh
	1
	4.1.4

	4.5
	Than – Phương pháp xác định tính khả tuyển than
	1
	4.1.4; 4.2.4

	Tổng số
	40
	

	6.2. Bài tập

	Đề mục
	
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tiêu chuẩn và tiêu chuẩn hóa
	
	

	Chương 2
	Tiêu chuẩn về cỡ hạt than
	2
	4.2.1

	Chương 3
	Tiêu chuẩn về chất lượng than
	3
	4.2.2

	Chương 4
	Tiêu chuẩn về cơ lý than
	
	4.2.3

	Tổng số
	5
	



7. Phương pháp giảng dạy
· Giảng dạy lí thuyết kết hợp với bài tập
· Giảng dạy các bước tiến hành phân tích các chỉ tiêu chất lượng than, làm cơ sở cho các bài thí nghiệm phân tích chất lượng than.
· Cung cấp cho sinh viên hiểu bản chất quá trình phân tích các chỉ tiêu chất lượng than.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Có mặt tối thiểu 80 % số tiết học lí thuyết;
· Giải các bài tập cho về nhà theo yêu cầu của giáo viên;
· Tham dự đủ 2 bài kiểm tra;
· Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc);
· Chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2: Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự/tổng số tiết
	5 %

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	5 %

	3
	Điểm bài tập nhóm
	

	

	4
	Điểm thực hành/thí nghiệm/bài tập
	
	

	5
	Điểm kiểm tra
	Tham gia hai bài kiểm tra
	30 %

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	Thi viết
Sinh viên tham dự trên lớp trên 80 % 
	
60 %




9.2.  Cách tính điểm
· Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
· Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương đương. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
           Tài liệu chính:
[1] Phạm Hữu Giang, Bài giảng Tiêu chuẩn phân tích than  -  Trường ĐH Mỏ - Địa chất -2015;
            Tài liệu tham khảo:
[2] Andrew L. Mular, Mineral Processing Plant Design, Practice, and Control Proceedings, Volumes 1- SME, 2002.
[3] Andrew L. Mular, Mineral Processing Plant Design, Practice, and Control Proceedings, Volumes 2- SME, 2002. 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3: Nội dung chuẩn bị
	11.1. Lý thuyết

	Tuần 1
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên chuẩn bị

	
	Chương 1: Tiêu chuẩn và tiêu chuẩn hóa
	12
	
	
	Tài liệu [1] Chương 1, từ trang 3 đến trang 9

	1
	1.1.Khái niệm chung
	8
	
	
	Ôn tập các khái niệm về tiêu chuẩn, từ trang 3 đến trang 6, [1]

	
	1.2. Áp dụng tiêu chuẩn quốc gia
	4
	
	
	Ôn tập các khái niệm về áp dụng tiêu chuẩn, từ trang 6 đến trang 9, [1]

	
	Chương 2: Tiêu chuẩn về cỡ hạt than
	24
	4
	
	Tài liệu [1] Chương 2, từ trang 10 đến trang 26.

	
	2.1.Than đá – phân tích cỡ hạt bằng sàng (phân tích rây)
	12
	
	
	Ôn tập tiêu chuẩn phân tích cỡ hạt bằng sàng, từ trang 10 đến trang 19, [1] và [2], [3],

	3
	2.2.Than – Phương pháp xác định tỷ lệ dưới cỡ hoặc trên cỡ
	4
	
	
	Ôn tập tiêu chuẩn xác định tỷ lệ dưới cỡ hoặc trên cỡ, từ trang 20 đến trang 22, [1]; và [2] 

	
	2.3.Tiêu chuẩn thử nghiệm độ vỡ vụn của than
	4
	
	
	Ôn tập tiêu chuẩn thử nghiệm độ vỡ vụn than, từ trang 22 đến trang 26, [1] và [2]

	
	2.4.Cốc (kích thước danh nghĩa lớn nhất hớn hơn 20 mm) – phân tích cỡ hạt bằng sàng.
	4
	
	
	Ôn tập tiêu chuẩn về cốc phân tích cỡ hạt bằng sàng, từ trang 27 đến trang 29, [1] và [3]

	
	2.5.Bài tập chương 2
	
	4
	
	Ôn tập chương 2

	5
	Chương 3: Tiêu chuẩn về chất lượng than
	30
	6
	
	Tài liệu [1] Chương 3, từ trang 30 đến trang 103.

	
	3.1.Xác định độ ẩm
	12
	
	
	Ôn tập các tiêu chuẩn về xác định độ ẩm than, từ trang 30 đến trang 44, [1] và [2; 3]

	7
	3.2.Nhiên liệu khoáng rắn – Xác định độ tro
	4
	
	
	Ôn tập tiêu chuẩn về xác định độ tro than, từ trang 44 đến trang 46, [1] và [2, 3]

	
	3.3.Than đá và than cốc - Xác định hàm lượng chất bốc
	4
	
	
	Ôn tập tiêu chuẩn về xác định chất bốc than, từ trang 46 đến trang 49, [1] và[2, 3]

	
	3.4.Nhiên liệu khoáng rắn – Xác định tổng hàm lượng lưu huỳnh – bằng quang phổ hồng ngoại.
	4
	
	
	Ôn tập tiêu chuẩn về xác định tổng hàm lượng lưu huỳnh than, từ trang 49 đến trang 52, [1] và [2, 3]

	
	3.5.Xác định hàm lượng cacbon
	4
	
	
	Ôn tập tiêu chuẩn về xác định hàm lượng cabon than, từ trang 52 đến trang 59, [1] và [2, 3]

	
	3..6.Than – Phân tích nhanh
	4
	
	
	Ôn tập tiêu chuẩn về phân tích nhanh than, từ trang 59 đến trang 60, [1] và [3]

	9
	3.7.Nhiên liệu khoáng rắn – Xác định giá trị tỏa nhiệt toàn phần bằng phương pháp bom đo nhiệt lượng và tính giá trị tỏa nhiệt
	6
	
	
	Ôn tập tiêu chuẩn về xác định trị số tỏa nhiệt toàn phần bằng phương pháp bom đo nhiệt lượng và trị số tỏa nhiệt, từ trang 60 đến trang 103, [1] và [2, 3]

	
	 3.8.Bài tập
	
	6
	
	Chương 3

	
	Chương 4: Tiêu chuẩn về cơ lý than
	24
	
	
	Tài liệu [1] Chương 4, từ trang 104 đến trang 157.

	
	4.1.Xác định tỷ khối
	4
	
	
	Ôn tập tiêu chuẩn về xác định tỷ khối, từ trang 104 đến trang 107, [1] và [2, 3]

	
	4.2.Xác định khả năng thiêu kết
	4
	
	
	Ôn tập tiêu chuẩn về xác định khả năng thiêu kết, từ trang 107 đến trang 131, [1] và [2, 3]

	12
	4.3.Cốc – Xác định chỉ số phản ứng cốc (CRI) và độ bền cốc sau phản ứng (CSR)
	4
	
	
	Ôn tập tiêu chuẩn về xác định chỉ số phản ứng cốc và độ bền cốc sau phản ứng, từ trang 131 đến trang 143, [1] và [2, 3]

	
	4.4.Than đá – Xác định chỉ số đóng bánh
	4
	
	
	Ôn tập tiêu chuẩn về xác định chỉ số đóng bánh, từ trang 143 đến trang 152, [1] và [2, 3]

	
	Than – Phương pháp xác định tính khả tuyển than
	8
	
	
	Ôn tập tiêu chuẩn về xác định tính khả tuyển của than, từ trang 152 đến trang 157, [1] và [2, 3]

	6.2. Lý thuyết/ Thảo luận

	1
	Chương 1: Tiêu chuẩn và tiêu chuẩn hóa
	12
	
	
	

	2
	Chương 2: Tiêu chuẩn về cỡ hạt than
	24
	4
	
	

	3
	Chương 3: Tiêu chuẩn về chất lượng than
	30
	6
	
	

	4
	Chương 4: Tiêu chuẩn về cơ lý than
	24
	
	
	

	Tổng số
	90
	10
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